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Phân công thực hiện Kế hoạch 238/KH-UBND thành phố thực hiện KH hành động số 12-KH/TU, ngày 26/8/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Sở Công Thương Hải Phòng
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SCT ngày 15/9/2025 của Sở Công Thương)


PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI ĐÁNH GIÁ THEO GIAI ĐOẠN 05 NĂM

	I
	Phát triển hệ sinh thái ĐMST

	
Stt
	
Chỉ tiêu
	Cơ quan chủ
trì theo dõi, đánh giá
	Sản phẩm đầu ra

	
1
	Số lượng sản phẩm ĐMST được thương mại hoá /năm (cụ thể: năm 2025>= 20, năm 2030>= 60, năm 30>= 150, năm 2040>= 300, năm 2045>=500).






	
Phòng QLTM chủ trì. các phòng, đơn vị thuộc sở phối hợp
	Trên cơ sở Danh mục sản phẩm ĐMST Sở Khoa học&Công nghệ đề nghị triển khai thương mại hoá, Sở sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, các hoạt động thương mại điện tử, các hoạt động đào tạo tập huấn và các giải pháp hỗ trợ khác nhằm đưa các sản phẩm ra thị trường.

	II
	Phát triển CĐS

	

1
	Tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền.
	

≥ 70%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	Văn phòng
	Bộ số liệu báo cáo

	
2
	
Tỷ lệ giao dịch hành chính thuộc diện “phi tiếp xúc”.
	
≥ 70%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	Văn phòng
	Bộ số liệu báo cáo

	
3
	
Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.
	
≥ 80%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	Văn phòng
	Bộ số liệu báo cáo

	
4
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện.
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	Văn phòng
	Bộ số liệu báo cáo

	
5
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến.
	
≥ 70%
	
≥ 85%
	
≥ 95%
	
100%
	
100%
	Văn phòng
	Bộ số liệu báo cáo

	
6
	Tỷ lệ dữ liệu của các ban, sở, ngành được tích hợp với nền tảng chia sẻ LGSP.
	
≥ 60%
	
85%
	
100%
	
100%
	
100%
	Văn phòng
	Bộ số liệu báo cáo















PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP

	

I
	
NÂNG CAO NHẬN THỨC, ĐỘT PHÁ VỀ ĐỔI MỚI TƯ DUY, XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ MẠNH MẼ, QUYẾT LIỆT LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TẠO XUNG LỰC MỚI, KHÍ THẾ MỚI TRONG TOÀN XÃ HỘI VỀ PHÁT TRIỂN KHCN,ĐMST VÀ CĐS QUỐC GIA


	

TT
	
Tên nhiệm vụ
(Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024)
	
Nhiệm vụ tương ứng (Nghị quyết 71 và các Thông báo kết luận Phiên họp BCĐTW)
	Stt nhiệm
vụ trong NQ 71
	
Đơn vị chủ trì, theo dõi đánh giá
	
Kết quả cần đạt
	
Thời gian hoàn thành

	1
	Nhiệm vụ CĐS, phát triển KHCN, ĐMST được xác định cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.
	Cụ thể hóa nhiệm vụ CĐS, phát triển KHCN, ĐMST trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	6
	Văn phòng
	
Kế hoạch công tác
	Thường xuyên

	2
	Bố trí phù hợp số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật trong cấp uỷ các cấp.
	Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.
	
9
	Văn phòng
	Có tỷ lệ cụ thể
	Thường xuyên

	
II
	
KHẨN TRƯƠNG QUYẾT LIỆT HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, XÓA BỎ MỌI TƯ TƯỞNG, QUAN NIỆM, RÀO CẢN ĐANG CẢN TRỞ SỰ PHÁT TRIỂN, ĐƯA THỂ CHẾ THÀNH MỘT LỢI THẾ CẠNH TRANH TRONG PHÁT TRIỂN KHCN, ĐMST VÀ CĐS


	1
	

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật… đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính
	Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ; tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân,
doanh nghiệp
	


48
	
Văn phòng, các phòng đơn vị thuộc Sở
	


Hoàn thành số hóa
	


Thường xuyên 

	2
	
	Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	



49
	

Văn phòng
	Thủ tục hành chính được tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình
	Tháng 12/2025; Thực hiện thường xuyên hằng năm

	III
	TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ, HOÀN THIỆN HẠ TẦNG CHO KHCN, ĐMST VÀ CĐS QUỐC GIA

	

1
	
Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ số
	Khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của bộ, ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội
	

90
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	
Khai thác các CSDL
	
Thường xuyên

	VI
	THÚC ĐẨY MẠNH MẼ HOẠT ĐỘNG KHCN, ĐMST VÀ CĐS TRONG DOANH NGHIỆP

	

TT
	
Tên nhiệm vụ
(Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024)
	
Nhiệm vụ tương ứng (Nghị quyết 71 và các Thông báo kết luận Phiên họp BCĐTW)
	Stt nhiệm
vụ trong NQ 71
	
Đơn vị chủ trì, theo dõi đánh giá
	
Kết quả cần đạt
	
Thời gian hoàn thành

	


1
	Đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số, bảo đảm kinh tế số các ngành, lĩnh vực chiếm tối thiểu 70% kinh tế số; đẩy mạnh sản xuất thông minh trong các ngành, lĩnh vực: thương mại, logistics.
	Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.
	


176
	


Phòng QLTM, Phòng QLĐT&HTQT
	
Quyết  định
/Kế hoạch/ Chương trình thực hiện
	


Tháng 12/2025; Thực hiện hằng năm


































PHỤ LỤC 3: PHÂN CÔNG CÁC NHIỆM VỤ KHÁC THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ 

	
STT
	
Nội dung công việc
	
Đơn vị chủ trì
	
Đơn vị phối hợp
	
Sản phẩm đầu ra
	Thời gian thực hiện/hoàn thành

	I
	Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn thành phố về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS

	


1
	Tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết số 57- NQ/TW, ngày 22/12/2024; Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 01/4/2025; Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 26/8/2025; Kế hoạch số 238/KH-UBND, ngày 13/9/2025 để nâng cao nhận thức, quyết tâm, phát triển KHCN, ĐMST, CĐS trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tạo niềm tin, khí thế mới
trong xã hội.
	


Văn phòng
	

Các phòng đơn vị thuộc Sở
	


Văn bản chỉ đạo/đường link tài liệu tuyên truyền (website, zalo, facebook của Sở)
	


Hằng năm

	2
	Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan để phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Kế hoạch. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng khích lệ, động viên kịp thời bằng nhiều hình thức đa dạng cho cá nhân có thành tích trong chuyển đổi số; Phát động phong trào sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc trong cơ quan.

	Văn phòng
	   Các phòng đơn vị thuộc Sở
	Quyết định khen thưởng/ Bằng khen, giấy khen
	Hằng năm

	II
	Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển KHCN, ĐMST và CĐS

	


1
	Tiếp tục triển khai nghiên cứu, có giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo và phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; bảo đảm thông suốt, hiệu quả, kịp thời.
	
Văn phòng, các phòng đơn vị thuộc Sở
	
Các phòng đơn vị thuộc Sở
	

Kế hoạch/Báo cáo
	


2025-2026

	
2
	Rà soát các quy định của pháp luật liên quan về KHCN, ĐMST và CĐS thành phố đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền.
	Văn phòng
	
Các phòng đơn vị thuộc Sở
	
Kế hoạch/Văn bản đề xuất
	
Hằng năm

	

3
	Phối hợp xây dựng đề án triển khai chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, trong đó chú trọng nghiên cứu, xây dựng Nhà máy sản xuất chip bán dẫn.
	
Phòng QLCN
	Các phòng đơn vị thuộc Sở
	Chương trình/ Kế
hoạch/ Báo cáo/ Văn bản phối hợp
	

12/2026

	III
	Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho KHCN, ĐMST và CĐS

	


1
	Kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh theo Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 19/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 12/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình số 04Ctr/TU ngày 30/10/2025 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW  ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị.
	


Phòng QLNL
	

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	


Báo cáo
	


Hằng năm

	

2
	Tổ chức hội thảo, hội nghị, cuộc thi về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các sự kiện khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chú trọng các lĩnh vực công nghệ chiến lược; trí tuệ nhân tạo; công nghiệp bán dẫn; dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia…
	

Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	

Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	
Các hội thảo, hội nghị, hội thi, sự kiện
	

Hàng năm

	
3
	Thực hiện thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên trong một số lĩnh vực bao gồm: thương mại, logistics, công nghiệp.
	Các phòng: QLTM, QLĐT&HTQT,QLCN
	   Các phòng đơn vị thuộc Sở
	
Kế hoạch/Văn bản đề xuất
	Theo lộ trình triển khai của Trung ương

	4
	Phối hợp tham mưu chuyển đổi số các cụm công nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng Internet vạn vật (IoT) để trở thành cụm công nghiệp thông minh.
	Phòng QLCN
	   Các phòng đơn vị thuộc Sở
	Công văn/ văn bản đề xuất
	Thường xuyên

	IV
	Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN, ĐMST và CĐS


	1
	Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức về KHCN, ĐMST, kỹ năng số, công nghệ số; Tích hợp, lồng ghép nội dung CĐS, đổi mới sáng tạo trong phong trào “học tập số”, Chương trình “Bình dân học vụ số” đảm bảo tính phổ cập và hiệu quả.
	Văn phòng
	Các phòng đơn vị thuộc Sở
	Chương trình/ hội thảo, hội nghị, sự kiện
	Thường xuyên

	V
	Đẩy mạnh CĐS, ứng dụng KHCN, ĐMST trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

	1111





























	Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan.
	
Phòng KTAT-MT, Chi cục QLTT
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	
Báo cáo
	
Hằng năm

	
	Duy trì, vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử thành phố Hải Phòng tại địa chỉ www.hoaphuong.gov.vn
	
Trung tâm KC&TVPTCN
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Báo cáo vận hành
	
Hằng năm

	
	Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu logistics thành phố Hải Phòng.
	Phòng QLĐT&HTQT
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Cơ sở dữ liệu
	
2026-2027

	1
	Hệ thống "Số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống lưới điện hiện trạng từ cấp điện áp 110 kV trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng"
	Phòng QLNL
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Báo cáo vận hành
	Hằng Năm

	2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương Hải Phòng (triển khai sau khi UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ)
	Văn phòng
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Cơ sở dữ liệu
	2026-2027

	3
	Duy trì và cập nhật CSDL cụm công nghiệp Hải Phòng
	Phòng QLCN
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Báo cáo vận hành
	Hằng Năm

	4
	Duy trì Sàn trực tuyến phục vụ hoạt động liên ngành Logistic
	Phòng QLĐT&HTQT
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Báo cáo vận hành
	Hằng Năm

	VI
	Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS trong doanh nghiệp

	
1
	Triển khai hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên cứu sử dụng định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử.
	
Phòng QLTM
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	
Hướng dẫn
	
Hàng năm

	2
	Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã CĐS, đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh, thương mại hóa sản phẩm sáng tạo, tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.


	Phòng QLTM, phòng QLCN
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Hướng dẫn
	Thường xuyên

	3
	Tổ chức tập huấn, hội nghị thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số, bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số.

	Phòng QLTM
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Kế hoạch/ hội thảo, hội nghị
	Thường xuyên

	4
	Tham mưu đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, logistics, năng lượng...

	Phòng QLCN, phòng QLTM, phòng QLNL, Phòng QLĐT&HTQT
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Công văn/ văn bản đề xuất
	Thường xuyên

	VII
	Tăng cường hợp tác trong phát triển KHCN, ĐMST và CĐS

	1
	Phối hợp tổ chức xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào các cụm công nghiệp, trung tâm logistics của thành phố
	Phòng QLCN, Phòng QL ĐT&HTQT
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
	Kế hoạch/ hội thảo, hội nghị
	Thường xuyên



